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Chỉ một chữ số đổi
Tên bé: Ngày:

Bố mẹ đọc trước:
Đọc to yêu cầu của từng bài cho con; con chưa cần tự đọc chữ.
Thêm hay bớt một số tròn chục thì chỉ chữ số hàng chục đổi; thêm hay bớt một số có một chữ số (không
phải gom, không phải mở bó) thì chỉ chữ số đơn vị đổi.
Để sẵn que tính hay thanh khối: mỗi bó, mỗi thanh là một chục.

1 Đếm chục như đếm đơn vị, viết kết quả.

9 + 1 =

90 + 10 =

8 − 6 =

80 − 60 =

34 + 40 = 99 − 40 =

2 Viết kết quả, khoanh cột có chữ số đổi.

48 − 7 =
Chục

Đơn vị 24 − 10 =
Chục

Đơn vị

85 + 10 =
Chục

Đơn vị 67 + 1 =
Chục

Đơn vị

3 Viết số còn thiếu vào ô trống.

43 − = 23

17 − = 11 64 + = 68 25 + = 95
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Đáp án và mẹo cho bố mẹ
1 Đếm chục như đếm đơn vị, viết kết quả.

9 + 1 = 10

90 + 10 = 100

8 − 6 = 2

80 − 60 = 20

34 + 40 = 74 99 − 40 = 59
Khi con làm sai: Con viết sai thì bày số đầu bằng thanh chục, thêm hoặc bớt số thanh theo phép tính rồi đếm theo
chục: “mười, hai mươi, ba mươi…”. Một số tròn chục luôn đặt ở cột chục: 30 là 3 thanh. Có 2 + 7 = 9 thì 20 + 70 =
90.

2 Viết kết quả, khoanh cột có chữ số đổi.

48 − 7 =
Chục

Đơn vị 24 − 10 =
Chục

Đơn vị

85 + 10 =
Chục

Đơn vị 67 + 1 =
Chục

Đơn vị

Khi con làm sai: Con khoanh sai cột thì bày số đầu bằng thanh và khối lẻ, đặt số thứ hai vào đúng cột của nó: số
tròn chục vào cột chục, số lẻ vào cột đơn vị. Cột kia đứng yên. Con viết sai chữ số thì đếm lại riêng cột vừa đổi.

3 Viết số còn thiếu vào ô trống.

43 − 20 = 23

17 − 6 = 11 64 + 4 = 68 25 + 70 = 95
Khi con làm sai: Con điền sai thì thử số con viết vào phép tính rồi tính lại bằng thanh và khối: hai bên dấu bằng
không cùng một số. Chỉ vào chữ số đã đổi, như 53 thành 83 là 5 chục thành 8 chục, rồi hỏi con: “Đổi mấy chục?”
(hay “Đổi mấy đơn vị?”).
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Cộng chục trước, rồi cộng đơn vị
Tên bé: Ngày:

Bố mẹ đọc trước:
Đọc to yêu cầu của từng bài cho con; con chưa cần tự đọc chữ.
Cộng hai số có hai chữ số theo hai bước: tách số thứ hai thành số tròn chục và phần lẻ, cộng chục trước
rồi cộng đơn vị. Dòng thứ hai bắt đầu từ số vừa tìm được ở dòng thứ nhất.
Đơn vị gộp lại đủ mười thì buộc thêm một bó: số chục tăng thêm một.

1 Tách số thứ hai, cộng chục trước rồi cộng đơn vị.

15 + 21 =

Cộng chục: 15 + 20 =
Cộng đơn vị: + 1 =

16 + 61 =

Cộng chục: 16 + =
Cộng đơn vị: + =

2 Tính từng dòng, từ trên xuống.

6 + 6 =

26 + 6 =

5 + 9 =

25 + 9 =

37 + 8 =

37 + =

+ =

38 + 5 =

+ 5 =

+ =

3 Cộng chục trước, rồi cộng đơn vị: đủ mười thì buộc thêm một bó.

14 + 66 =

Cộng chục: 14 + 60 =
Cộng đơn vị: + 6 =

68 + 16 =

Cộng chục: 68 + =
Cộng đơn vị: + =
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Đáp án và mẹo cho bố mẹ
1 Tách số thứ hai, cộng chục trước rồi cộng đơn vị.

15 + 21 = 36

Cộng chục: 15 + 20 = 35
Cộng đơn vị: 35 + 1 = 36

16 + 61 = 77

Cộng chục: 16 + 60 = 76
Cộng đơn vị: 76 + 1 = 77

Khi con làm sai: Con viết sai dòng nào thì bày hai số bằng thanh và khối lẻ. Đẩy các thanh của số thứ hai sang
trước, đếm theo chục: đó là số của dòng cộng chục. Rồi đẩy khối lẻ sang, đếm tiếp: đó là kết quả. Cho con tự sửa
dòng sai.

2 Tính từng dòng, từ trên xuống.

6 + 6 = 12

26 + 6 = 32

5 + 9 = 14

25 + 9 = 34

37 + 8 = 45

37 + 3 = 40

40 + 5 = 45

38 + 5 = 43

8 + 5 = 13

30 + 13 = 43
Khi con làm sai: Bậc thang bên trái: dòng trên và dòng dưới có cùng phần lẻ, dòng dưới chỉ thêm các bó. Ở phép
tính giữa, tách số có một chữ số để gom cho đủ chục tiếp theo (69 cần thêm 1 là 70); ở phép tính bên phải, tách số
có hai chữ số thành số tròn chục và phần lẻ, cộng hai phần lẻ trước. Con sai thì bày bằng bó que, thêm từng que,
đủ mười que lẻ thì buộc một bó rồi đếm theo chục, đếm tiếp que lẻ.

3 Cộng chục trước, rồi cộng đơn vị: đủ mười thì buộc thêm một bó.

14 + 66 = 80

Cộng chục: 14 + 60 = 74
Cộng đơn vị: 74 + 6 = 80

68 + 16 = 84

Cộng chục: 68 + 10 = 78
Cộng đơn vị: 78 + 6 = 84

Khi con làm sai: Con sai dòng cộng chục thì bày các thanh của số thứ hai, đếm theo chục. Con sai dòng cộng đơn
vị thì bày que lẻ của hai số cạnh nhau, đủ mười que thì buộc một bó mới và đặt vào các bó. Con hay quên bó mới
này, nên đếm lại theo chục rồi đếm tiếp que lẻ.
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Trừ chục trước, rồi trừ đơn vị
Tên bé: Ngày:

Bố mẹ đọc trước:
Đọc to yêu cầu của từng bài cho con; con chưa cần tự đọc chữ.
Trừ một số có hai chữ số theo hai bước: tách số cần bớt thành số tròn chục và phần lẻ, trừ chục trước rồi
trừ đơn vị. Dòng thứ hai bắt đầu từ số vừa tìm được ở dòng thứ nhất.
Đơn vị không đủ để bớt thì mở một bó: một chục thành mười que lẻ.

1 Tách số cần bớt, trừ chục trước rồi trừ đơn vị.

96 − 51 =

Trừ chục: 96 − 50 =
Trừ đơn vị: − 1 =

87 − 47 =

Trừ chục: 87 − =
Trừ đơn vị: − =

2 Bớt từ số tròn chục, tính từng dòng.

10 − 7 =

60 − 7 =

10 − 8 =

30 − 8 =

80 − 1 =

10 − 1 =

50 − 11 =

50 − 10 =

− 1 =

3 Đơn vị không đủ để bớt thì mở một bó.

61 − 6 =

11 − 6 =

92 − 48 =

Trừ chục: 92 − =
Trừ đơn vị: − =
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Đáp án và mẹo cho bố mẹ
1 Tách số cần bớt, trừ chục trước rồi trừ đơn vị.

96 − 51 = 45

Trừ chục: 96 − 50 = 46
Trừ đơn vị: 46 − 1 = 45

87 − 47 = 40

Trừ chục: 87 − 40 = 47
Trừ đơn vị: 47 − 7 = 40

Khi con làm sai: Con viết sai dòng nào thì bày số đầu bằng thanh và khối lẻ. Lấy đi các thanh của số cần bớt
trước, đếm theo chục những thanh còn lại: đó là số của dòng trừ chục. Rồi lấy đi khối lẻ, đếm tiếp: đó là kết quả.
Cho con tự sửa dòng sai.

2 Bớt từ số tròn chục, tính từng dòng.

10 − 7 = 3

60 − 7 = 53

10 − 8 = 2

30 − 8 = 22

80 − 1 = 79

10 − 1 = 9

50 − 11 = 39

50 − 10 = 40

40 − 1 = 39
Khi con làm sai: Số tròn chục không có que lẻ để bớt. Con viết sai thì bày các bó, mở bó cuối hàng thành mười
que, lấy đi từng que, rồi đếm theo chục những bó còn buộc và đếm tiếp que lẻ. Như 50 − 7: mở một bó, 10 − 7 = 3,
còn 4 bó và 3 que là 43.

3 Đơn vị không đủ để bớt thì mở một bó.

61 − 6 = 55

11 − 6 = 5

92 − 48 = 44

Trừ chục: 92 − 40 = 52
Trừ đơn vị: 52 − 8 = 44

Khi con làm sai: Con sai dòng trừ chục thì lấy đi các thanh của số cần bớt rồi đếm theo chục. Con sai dòng trừ
đơn vị thì mở thanh nằm sát các khối lẻ thành mười khối, gộp với khối lẻ rồi lấy đi từng khối. Đếm theo chục
những thanh còn nguyên, đếm tiếp khối lẻ.
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Biết trước số chục
Tên bé: Ngày:

Bố mẹ đọc trước:
Đọc to yêu cầu của từng bài cho con; con chưa cần tự đọc chữ.
Trước khi tính, con nhìn phần lẻ để biết trước số chục: các bó đứng yên, thêm một bó mới hay phải mở một
bó.
Ô chia đôi: chữ số chục viết vào ô c, chữ số đơn vị viết vào ô đv.

1 Nhìn phần lẻ: bó đứng yên, thêm một bó hay mở một bó? Khoanh rồi viết kết quả.

72 + 15 = Bó đứng yên Thêm một bó Mở một bó

84 − 55 = Bó đứng yên Thêm một bó Mở một bó

27 + 19 = Bó đứng yên Thêm một bó Mở một bó

68 − 18 = Bó đứng yên Thêm một bó Mở một bó

2 Viết số còn thiếu vào ô: chục vào ô c, đơn vị vào ô đv.

43 + = 94 63 − = 12 + 24 = 97

− 72 = 22 97 − = 76 + 41 = 58
3 Nghe chuyện, khoanh phép tính đúng, rồi trả lời.

Bố mẹ đọc: Cô có 70 que tính. Cô cho bạn 28
que. Cô còn lại bao nhiêu que tính?

Khoanh phép tính hợp với câu chuyện:

Cô còn lại que tính.

Bố mẹ đọc: Trại có 47 con vịt và 29 con gà. Gà
ít hơn vịt bao nhiêu con?

Khoanh phép tính hợp với câu chuyện:

Gà ít hơn vịt con.
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Đáp án và mẹo cho bố mẹ
1 Nhìn phần lẻ: bó đứng yên, thêm một bó hay mở một bó? Khoanh rồi viết kết quả.

72 + 15 = 87 Bó đứng yên Thêm một bó Mở một bó

84 − 55 = 29 Bó đứng yên Thêm một bó Mở một bó

27 + 19 = 46 Bó đứng yên Thêm một bó Mở một bó

68 − 18 = 50 Bó đứng yên Thêm một bó Mở một bó

Khi con làm sai: Con khoanh nhầm thì bày hai số bằng bó que. Làm bước chục trước: gộp các bó (hay bớt các bó).
Rồi làm bước đơn vị: que lẻ gộp lại đủ mười thì buộc thêm một bó; que lẻ không đủ để bớt thì mở một bó thành
mười que. Cuối cùng đếm theo chục rồi đếm tiếp que lẻ để con tự sửa kết quả.

2 Viết số còn thiếu vào ô: chục vào ô c, đơn vị vào ô đv.

43 + = 94 63 − = 12 + 24 = 97

− 72 = 22 97 − = 76 + 41 = 58
Khi con làm sai: Con điền sai thì thử số con viết vào phép tính rồi tính lại: hai bên dấu bằng không cùng một số.
Bày hai số bằng thanh và khối lẻ, so cột chục với cột chục, cột đơn vị với cột đơn vị. Như 35 + □ = 79: 3 chục lên 7
chục là thêm 4 chục, 5 lên 9 là thêm 4 đơn vị, số còn thiếu là 44.

3 Nghe chuyện, khoanh phép tính đúng, rồi trả lời.

Bố mẹ đọc: Cô có 70 que tính. Cô cho bạn 28
que. Cô còn lại bao nhiêu que tính?

Khoanh phép tính hợp với câu chuyện:

Cô còn lại 42 que tính.

Bố mẹ đọc: Trại có 47 con vịt và 29 con gà. Gà
ít hơn vịt bao nhiêu con?

Khoanh phép tính hợp với câu chuyện:

Gà ít hơn vịt 18 con.

Khi con làm sai: Con chọn nhầm thì dựng câu chuyện bằng đồ vật xếp theo chục: vỉ trứng, túi kẹo, hộp bánh, bó
que. Đọc lại câu hỏi và chỉ cho con phần câu hỏi hỏi tới: gộp cả hai nhóm thì cộng; lấy đi hay tìm phần còn lại thì
trừ. Câu chuyện so sánh thì ghép từng cặp, phần thừa ra là số cần tìm, nên lấy số lớn trừ số bé.
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